
	SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT

---------------
	THI HKII - KHỐI 12
BÀI THI: LÝ 12 CHUYÊN

(Thời gian làm bài: 45 phút)

	 
	  MÃ ĐỀ THI: 884   


Họ tên thí sinh:..................................................SBD:.......................
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
B. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
D. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây về quang phổ liên tục là đúng?

Quang phổ liên tục
A. gồm các vạch sáng theo thứ tự đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím nằm trên một nền tối.
B. được dùng để xác định nhiệt độ và thành phần cầu tạo của nguồn sáng.
C. do các chất rắn, lỏng hay khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra.
D. phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hoá học của nguồn sáng.
Câu 3: Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây sai?
Tia X

A. có khả năng gây ra hiện tượng quang điện.
B. có tác dụng làm đen kính ảnh, ion hóa chất khí.
C. có tác dụng nhiệt mạnh, được dùng để sưởi ấm.
D. có khả năng đâm xuyên mạnh.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?
A. Để thu được quang phổ vạch hấp thụ thì đám khí hay hơi hấp thụ phải có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục.
B. Để thu được quang phổ vạch phát xạ thì đám khí hay hơi phải ở nhiệt độ cao (nung nóng, kích thích bằng tia lửa điện) và áp suất lớn.
C. Trong quang phổ vạch, số lượng, màu sắc, vị trí và độ sáng của các vạch quang phổ phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
D. Quang phổ liên tục được dùng để đo nhiệt độ và cấu tạo của các vật nóng sáng vì nó phụ thuộc vào nhiệt độ và thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
Câu 5: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại.
B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí như nhau.
C. Tần số của tia hồng ngoại nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại.
D. Các vật ở nhiệt độ trên 0K đều phát ra tia hồng ngoại và tia tử ngoại.
Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là [image: image1.wmf]1

l=

0,48m và [image: image2.wmf]2

l=

0,54m. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm, gọi n1 là số vân sáng đơn sắc ứng với bức xạ [image: image3.wmf]1

l

 và n2 là số vân sáng đơn sắc ứng với bức xạ [image: image4.wmf]2

l

. Tỉ số n1/n2 là

A. 8/9
B. 8/7
C. 9/8
D. 7/8
Câu 7: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38m đến 0,76m. Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và bậc ba có bề rộng là:

A. 0,38mm
B. 1,14mm
C. 0,76mm
D. 1,52mm
Câu 8: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng là λ1=0,4μm (màu tím) và λ2=0,5μm (màu lam). Các vân giao thoa được quan sát trên bề rộng L=13mm. Số vạch sáng màu tím quan sát được trên màn là

A. 40 vân.
B. 19 vân.
C. 26 vân.
D. 33 vân.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ ?

A. Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng ấy.
B. Quang phổ hấp thụ là quang phổ của ánh sáng do một vật rắn phát ra khi vật đó được nung nóng.
C. Để thu được quang phổ hấp thụ thì nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.
D. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.
Câu 10: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu vào hai khe đồng thời  hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là [image: image5.wmf]1

l

 = 0,66 µm và [image: image6.wmf]2

l

= 0,55µm. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 5 của ánh sáng có bước sóng λ1 trùng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng có bước sóng λ2?

A. Bậc 8.
B. Bậc 9.
C. Bậc 6.
D. Bậc 7.
Câu 11: Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện?

A. Êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào.
B. Êlectron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng.
C. Êlectron bứt ra khỏi kim loại bị nung nóng.
D. Êlectron bị bật ra khỏi một nguyên tử khi va chạm với một nguyên tử khác.
Câu 12: Phát biểu nào là sai?
A. Trong pin quang điện, quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
B. Có một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy.
C. Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn.
D. Điện trở của quang điện trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
Câu 13: Chọn phát biểu đúng khi nói về phôtôn.
A. Khi truyền đi, năng lượng của phôtôn càng lớn khi nó truyền trong môi trường có chiết suất càng lớn.
B. Trong các môi trường trong suốt, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với cùng tốc độ c=3.108m/s.
C. Trong một chùm ánh sáng đơn sắc, các phôtôn truyền đi với tốc độ và năng lượng bằng nhau.
D. Càng xa nguồn phát, năng lượng của các phôtôn và số phôtôn mà chùm sáng phát ra trong 1 giây càng nhỏ.
Câu 14: Theo mẫu nguyên tử Bo, mức năng lượng trong các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức [image: image7.wmf]n
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 N*. Khi nguyên tử chuyển từ quỹ đạo O về N thì phát ra một phôtôn có bước sóng λ0. Khi nguyên tử hấp thụ một phôtôn có bước sóng λ nó chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M. Tỉ số λ/ λ0 là
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Câu 15: Chiếu bức xạ có bước sóng  = 0,25 m vào một kim loại có giới hạn quang điện 0 = 0,36 m, ta thu được môt chùm electron quang điện chuyển động với vận tốc ban đầu cực đại [image: image13.png]


có chiều hướng từ trái sang phải. Tách một chùm nhỏ electron này cho bay vào một vùng không gian có từ trường đều [image: image14.png]Lol



 có chiều như hình vẽ và có độ lớn B = 2.10-3 T. Muốn electron vẫn chuyển động thẳng đều thì phải đặt thêm vào vùng không gian trên một điện trường đều [image: image15.png]My



 có hướng và độ lớn như thế nào?
[image: image16.png]



A. [image: image17.png]Ml



hướng thẳng đứng từ dưới lên,  E = 1462 V/m.
B. [image: image18.png]My



 hướng thẳng đứng từ trên xuống,  E = 7,31.105 V/m.
C. [image: image19.png]My



 hướng thẳng đứng từ trên xuống,  E = 1462 V/m.
D. [image: image20.png]Ml



hướng thẳng đứng từ dưới lên,  E = 7,31.105  V/m.
Câu 16: Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s và độ lớn của điện tích nguyên tố là 1,6.10-19 C . Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng -1,514 eV sang trạng thái dừng có năng lượng -3,407 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số 

A. 2,571.1013 Hz.
B. 4,572.1014 Hz.
C. 3,879.1014 Hz.
D. 6,542.1012 Hz.
Câu 17: Tính cảm ứng từ cần thiết để uốn cong quỹ đạo theo một đường tròn bán kính R = 20 cm của các electron quang điện do Natri phát ra khi bị chiếu bức xạ mang năng lượng 4,97.10 - 19 J. (Cho giới hạn quang điện của Natri là 500 nm, vận tốc của các electron quang điện vuông góc với vectơ cảm ứng từ):
A. 2,7.10 - 5 T
B. 1,3.10 - 5 T
C. 4,2.10 - 4 T
D. 0,8.10 - 4 T
Câu 18: Một nguồn phát ra ánh sáng có bước sóng 662,5 nm với công suất phát sáng là 1,5.10-4 W. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Số phôtôn được nguồn phát ra trong 1 s là

A. 5.1014.
B. 6.1014.
C. 4.1014.
D. 3.1014.
Câu 19: Cho một chùm eléctron bắn phá nguyên tử Hidro ở trạng thái cơ bản để kích thích chúng.Tốc độ nhỏ nhất của các eléctron để sao cho nó có thể làm xuất hiện tất cả các vạch của quang phổ phát xạ của Hidro là:

A. 2,187.106 m/s
B. 8,127.106 m/s
C. 1,287.106 m/s
D. 7,182.106 m/s
Câu 20: Một đám nguyên tử hyđrô đang ở trạng thái dừng thứ n thì nhận được một phôton có năng lượng hf làm nguyên tử chuyển sang trạng thái dừng có mức năng lượng kế tiếp và bán kính nguyên tử tăng 44%. Tìm số vạch mà đám nguyên tử này có thể phát ra ?
A. 15 vạch.
B. 16 vạch.
C. 13 vạch.
D. 10 vạch .
Câu 21: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image21.wmf]A

Z

X được cấu tạo gồm Z nơtron và A prôtôn
B. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image22.wmf]A

Z

X được cấu tạo gồm Z nơtron và A nơtron
C. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image23.wmf]A

Z

X được cấu tạo gồm Z prôtôn và (A-Z) nơtron
D. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image24.wmf]A
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X được cấu tạo gồm Z nơtron và (A-Z) prôton
Câu 22: Hạt nhân 
[image: image25.wmf]238
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U có cấu tạo gồm : 

A. 238p và 92n
B. 92p và 238n
C. 238p và 146n
D. 92p và 146n
Câu 23: Kí hiệu của nguyên tử mà hạt nhân của nó chứa 8p và 9n là 

A. 
[image: image26.wmf]17
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B. 
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Câu 24: Lực hạt nhân là lọai lực :

A. Liên kết các nuclôn trong hạt nhân với nhau
B. Là lọai lực mạnh nhất trong các lực đã biết
C. Có bán kính tác dụng rất ngắn khỏang 10-15 m
D. Cả 3 câu đều đúng
Câu 25: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì 

A. càng dễ phá vỡ
B. càng bền vững
C. năng lượng liện kết bé
D. số lượng các nuclon càng lớn
Câu 26: Biết khối lượng các hạt nhân mAl = 26,974u, prôtôn mp = 1,0073u, nơtrôn mn =1,0087u; 1u =931MeV/c2 . Năng lượng liên kết hạt nhân nhôm 
[image: image30.wmf]27
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 là     

A. 2,26MeV
B. 22,6 MeV
C. 225,95MeV
D. 2259,54MeV
Câu 27: Cho hạt nhân 
[image: image31.wmf]Ne
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 có khối lượng là 19,986950u, mP = 1,00726u ;mn = 1,008665u ; u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của 
[image: image32.wmf]Ne
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 có giá trị : 

A. 160,49745 eV
B. 160,49745 MeV
C. 8,02487 MeV
D. 8,666245 eV
Câu 28: Xét phản ứng: n + 
[image: image33.wmf]U
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 
[image: image34.wmf]Ce
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 + 
[image: image35.wmf]Nb
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 + 3n + 7e-. Cho năng lượng liên kết riêng 235U là 7,7 MeV, của 140Ce là 8,43 MeV, của 93Nb là 8,7 MeV. Năng lượng tỏa ra ở phản ứng trên bằng

A. 179,8 MeV.
B. 173,4 MeV.
C. 82,75 MeV.
D. 128,5 MeV.
Câu 29: Ngày nay tỉ lệ của U235 là 0,72% urani tự nhiên, còn lại là U238. Cho biết chu kì bán rã của chúng là 7,04.108 năm và 4,46.109 năm. Tỉ lệ của U235 trong urani tự nhiên vào thời kì trái đất được tạo thánh cách đây 4,5 tỉ năm là:     
A. 32%.
B. 46%.
C. 23%.
D. 16%.
Câu 30: Trong phản ứng dây chuyền của hạt nhân  
[image: image36.wmf]U
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, phản ứng thứ nhất có 100 hạt nhân 
[image: image37.wmf]U
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 bị phân rã và hệ số nhân notron là 1,6. Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến phản ứng thứ 101.

A. 5,45.1023
B. 3,24.1022
C. 6,88.1022
D. 6,22.1023
----------------- Hết -----------------
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Họ tên thí sinh:..................................................SBD:.......................
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image38.wmf]A

Z

X được cấu tạo gồm Z nơtron và A nơtron
B. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image39.wmf]A

Z

X được cấu tạo gồm Z nơtron và A prôtôn
C. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image40.wmf]A

Z

X được cấu tạo gồm Z nơtron và (A-Z) prôton
D. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image41.wmf]A

Z

X được cấu tạo gồm Z prôtôn và (A-Z) nơtron
Câu 2: Cho hạt nhân 
[image: image42.wmf]Ne
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 có khối lượng là 19,986950u, mP = 1,00726u ;mn = 1,008665u ; u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của 
[image: image43.wmf]Ne
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 có giá trị : 

A. 8,666245 eV
B. 8,02487 MeV
C. 160,49745 eV
D. 160,49745 MeV
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?
A. Quang phổ liên tục được dùng để đo nhiệt độ và cấu tạo của các vật nóng sáng vì nó phụ thuộc vào nhiệt độ và thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
B. Để thu được quang phổ vạch hấp thụ thì đám khí hay hơi hấp thụ phải có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục.
C. Trong quang phổ vạch, số lượng, màu sắc, vị trí và độ sáng của các vạch quang phổ phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
D. Để thu được quang phổ vạch phát xạ thì đám khí hay hơi phải ở nhiệt độ cao (nung nóng, kích thích bằng tia lửa điện) và áp suất lớn.
Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu vào hai khe đồng thời  hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là [image: image44.wmf]1
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 = 0,66 µm và [image: image45.wmf]2
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= 0,55µm. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 5 của ánh sáng có bước sóng λ1 trùng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng có bước sóng λ2?

A. Bậc 6.
B. Bậc 7.
C. Bậc 9.
D. Bậc 8.
Câu 5: Phát biểu nào là sai?
A. Có một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy.
B. Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn.
C. Trong pin quang điện, quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
D. Điện trở của quang điện trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
Câu 6: Trong phản ứng dây chuyền của hạt nhân  
[image: image46.wmf]U
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, phản ứng thứ nhất có 100 hạt nhân 
[image: image47.wmf]U
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 bị phân rã và hệ số nhân notron là 1,6. Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến phản ứng thứ 101.

A. 6,88.1022
B. 5,45.1023
C. 3,24.1022
D. 6,22.1023
Câu 7: Một nguồn phát ra ánh sáng có bước sóng 662,5 nm với công suất phát sáng là 1,5.10-4 W. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Số phôtôn được nguồn phát ra trong 1 s là

A. 6.1014.
B. 3.1014.
C. 5.1014.
D. 4.1014.
Câu 8: Xét phản ứng: n + 
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 
[image: image49.wmf]Ce
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 + 
[image: image50.wmf]Nb
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 + 3n + 7e-. Cho năng lượng liên kết riêng 235U là 7,7 MeV, của 140Ce là 8,43 MeV, của 93Nb là 8,7 MeV. Năng lượng tỏa ra ở phản ứng trên bằng

A. 128,5 MeV.
B. 179,8 MeV.
C. 82,75 MeV.
D. 173,4 MeV.
Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng là λ1=0,4μm (màu tím) và λ2=0,5μm (màu lam). Các vân giao thoa được quan sát trên bề rộng L=13mm. Số vạch sáng màu tím quan sát được trên màn là

A. 33 vân.
B. 26 vân.
C. 40 vân.
D. 19 vân.
Câu 10: Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây sai?
Tia X

A. có tác dụng làm đen kính ảnh, ion hóa chất khí.
B. có tác dụng nhiệt mạnh, được dùng để sưởi ấm.
C. có khả năng đâm xuyên mạnh.
D. có khả năng gây ra hiện tượng quang điện.
Câu 11: Một đám nguyên tử hyđrô đang ở trạng thái dừng thứ n thì nhận được một phôton có năng lượng hf làm nguyên tử chuyển sang trạng thái dừng có mức năng lượng kế tiếp và bán kính nguyên tử tăng 44%. Tìm số vạch mà đám nguyên tử này có thể phát ra ?
A. 13 vạch.
B. 15 vạch.
C. 16 vạch.
D. 10 vạch .
Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ ?

A. Quang phổ hấp thụ là quang phổ của ánh sáng do một vật rắn phát ra khi vật đó được nung nóng.
B. Để thu được quang phổ hấp thụ thì nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.
C. Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng ấy.
D. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.
Câu 13: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì 

A. năng lượng liện kết bé
B. càng dễ phá vỡ
C. càng bền vững
D. số lượng các nuclon càng lớn
Câu 14: Phát biểu nào sau đây về quang phổ liên tục là đúng?

Quang phổ liên tục
A. do các chất rắn, lỏng hay khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra.
B. gồm các vạch sáng theo thứ tự đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím nằm trên một nền tối.
C. phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hoá học của nguồn sáng.
D. được dùng để xác định nhiệt độ và thành phần cầu tạo của nguồn sáng.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
C. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
D. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.
Câu 16: Biết khối lượng các hạt nhân mAl = 26,974u, prôtôn mp = 1,0073u, nơtrôn mn =1,0087u; 1u =931MeV/c2 . Năng lượng liên kết hạt nhân nhôm 
[image: image51.wmf]27
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 là     

A. 225,95MeV
B. 2259,54MeV
C. 2,26MeV
D. 22,6 MeV
Câu 17: Tính cảm ứng từ cần thiết để uốn cong quỹ đạo theo một đường tròn bán kính R = 20 cm của các electron quang điện do Natri phát ra khi bị chiếu bức xạ mang năng lượng 4,97.10 - 19 J. (Cho giới hạn quang điện của Natri là 500 nm, vận tốc của các electron quang điện vuông góc với vectơ cảm ứng từ):
A. 1,3.10 - 5 T
B. 4,2.10 - 4 T
C. 2,7.10 - 5 T
D. 0,8.10 - 4 T
Câu 18: Chiếu bức xạ có bước sóng  = 0,25 m vào một kim loại có giới hạn quang điện 0 = 0,36 m, ta thu được môt chùm electron quang điện chuyển động với vận tốc ban đầu cực đại [image: image52.png]


có chiều hướng từ trái sang phải. Tách một chùm nhỏ electron này cho bay vào một vùng không gian có từ trường đều [image: image53.png]Lol



 có chiều như hình vẽ và có độ lớn B = 2.10-3 T. Muốn electron vẫn chuyển động thẳng đều thì phải đặt thêm vào vùng không gian trên một điện trường đều [image: image54.png]My



 có hướng và độ lớn như thế nào?
[image: image55.png]



A. [image: image56.png]My



 hướng thẳng đứng từ trên xuống,  E = 1462 V/m.
B. [image: image57.png]Ml



hướng thẳng đứng từ dưới lên,  E = 7,31.105  V/m.
C. [image: image58.png]Ml



hướng thẳng đứng từ dưới lên,  E = 1462 V/m.
D. [image: image59.png]My



 hướng thẳng đứng từ trên xuống,  E = 7,31.105 V/m.
Câu 19: Theo mẫu nguyên tử Bo, mức năng lượng trong các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức [image: image60.wmf]n
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 N*. Khi nguyên tử chuyển từ quỹ đạo O về N thì phát ra một phôtôn có bước sóng λ0. Khi nguyên tử hấp thụ một phôtôn có bước sóng λ nó chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M. Tỉ số λ/ λ0 là
A. [image: image62.wmf]81
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Câu 20: Ngày nay tỉ lệ của U235 là 0,72% urani tự nhiên, còn lại là U238. Cho biết chu kì bán rã của chúng là 7,04.108 năm và 4,46.109 năm. Tỉ lệ của U235 trong urani tự nhiên vào thời kì trái đất được tạo thánh cách đây 4,5 tỉ năm là:     
A. 16%.
B. 32%.
C. 23%.
D. 46%.
Câu 21: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là [image: image66.wmf]1

l=

0,48m và [image: image67.wmf]2

l=

0,54m. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm, gọi n1 là số vân sáng đơn sắc ứng với bức xạ [image: image68.wmf]1

l

 và n2 là số vân sáng đơn sắc ứng với bức xạ [image: image69.wmf]2

l

. Tỉ số n1/n2 là

A. 9/8
B. 8/7
C. 8/9
D. 7/8
Câu 22: Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s và độ lớn của điện tích nguyên tố là 1,6.10-19 C . Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng -1,514 eV sang trạng thái dừng có năng lượng -3,407 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số 

A. 2,571.1013 Hz.
B. 6,542.1012 Hz.
C. 3,879.1014 Hz.
D. 4,572.1014 Hz.
Câu 23: Hạt nhân 
[image: image70.wmf]238
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U có cấu tạo gồm : 

A. 238p và 146n
B. 238p và 92n
C. 92p và 238n
D. 92p và 146n
Câu 24: Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện?

A. Êlectron bứt ra khỏi kim loại bị nung nóng.
B. Êlectron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng.
C. Êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào.
D. Êlectron bị bật ra khỏi một nguyên tử khi va chạm với một nguyên tử khác.
Câu 25: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại.
B. Tần số của tia hồng ngoại nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại.
C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí như nhau.
D. Các vật ở nhiệt độ trên 0K đều phát ra tia hồng ngoại và tia tử ngoại.
Câu 26: Lực hạt nhân là lọai lực :

A. Liên kết các nuclôn trong hạt nhân với nhau
B. Là lọai lực mạnh nhất trong các lực đã biết
C. Có bán kính tác dụng rất ngắn khỏang 10-15 m
D. Cả 3 câu đều đúng
Câu 27: Kí hiệu của nguyên tử mà hạt nhân của nó chứa 8p và 9n là 

A. 
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Câu 28: Cho một chùm eléctron bắn phá nguyên tử Hidro ở trạng thái cơ bản để kích thích chúng.Tốc độ nhỏ nhất của các eléctron để sao cho nó có thể làm xuất hiện tất cả các vạch của quang phổ phát xạ của Hidro là:

A. 2,187.106 m/s
B. 1,287.106 m/s
C. 7,182.106 m/s
D. 8,127.106 m/s
Câu 29: Chọn phát biểu đúng khi nói về phôtôn.
A. Trong một chùm ánh sáng đơn sắc, các phôtôn truyền đi với tốc độ và năng lượng bằng nhau.
B. Khi truyền đi, năng lượng của phôtôn càng lớn khi nó truyền trong môi trường có chiết suất càng lớn.
C. Trong các môi trường trong suốt, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với cùng tốc độ c=3.108m/s.
D. Càng xa nguồn phát, năng lượng của các phôtôn và số phôtôn mà chùm sáng phát ra trong 1 giây càng nhỏ.
Câu 30: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38m đến 0,76m. Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và bậc ba có bề rộng là:

A. 0,38mm
B. 0,76mm
C. 1,52mm
D. 1,14mm
----------------- Hết -----------------

	SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT

---------------
	THI HKII - KHỐI 12
BÀI THI: LÝ 12 CHUYÊN

(Thời gian làm bài: 45 phút)

	 
	  MÃ ĐỀ THI: 130   


Họ tên thí sinh:..................................................SBD:.......................
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ ?

A. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.
B. Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng ấy.
C. Để thu được quang phổ hấp thụ thì nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.
D. Quang phổ hấp thụ là quang phổ của ánh sáng do một vật rắn phát ra khi vật đó được nung nóng.
Câu 2: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38m đến 0,76m. Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và bậc ba có bề rộng là:

A. 0,76mm
B. 1,52mm
C. 1,14mm
D. 0,38mm
Câu 3: Ngày nay tỉ lệ của U235 là 0,72% urani tự nhiên, còn lại là U238. Cho biết chu kì bán rã của chúng là 7,04.108 năm và 4,46.109 năm. Tỉ lệ của U235 trong urani tự nhiên vào thời kì trái đất được tạo thánh cách đây 4,5 tỉ năm là:     
A. 46%.
B. 16%.
C. 23%.
D. 32%.
Câu 4: Một đám nguyên tử hyđrô đang ở trạng thái dừng thứ n thì nhận được một phôton có năng lượng hf làm nguyên tử chuyển sang trạng thái dừng có mức năng lượng kế tiếp và bán kính nguyên tử tăng 44%. Tìm số vạch mà đám nguyên tử này có thể phát ra ?
A. 13 vạch.
B. 10 vạch .
C. 16 vạch.
D. 15 vạch.
Câu 5: Trong phản ứng dây chuyền của hạt nhân  
[image: image75.wmf]U
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, phản ứng thứ nhất có 100 hạt nhân 
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 bị phân rã và hệ số nhân notron là 1,6. Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến phản ứng thứ 101.

A. 3,24.1022
B. 6,22.1023
C. 5,45.1023
D. 6,88.1022
Câu 6: Theo mẫu nguyên tử Bo, mức năng lượng trong các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức [image: image77.wmf]n
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 N*. Khi nguyên tử chuyển từ quỹ đạo O về N thì phát ra một phôtôn có bước sóng λ0. Khi nguyên tử hấp thụ một phôtôn có bước sóng λ nó chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M. Tỉ số λ/ λ0 là
A. [image: image79.wmf]81
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Câu 7: Chọn phát biểu đúng khi nói về phôtôn.
A. Trong các môi trường trong suốt, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với cùng tốc độ c=3.108m/s.
B. Càng xa nguồn phát, năng lượng của các phôtôn và số phôtôn mà chùm sáng phát ra trong 1 giây càng nhỏ.
C. Khi truyền đi, năng lượng của phôtôn càng lớn khi nó truyền trong môi trường có chiết suất càng lớn.
D. Trong một chùm ánh sáng đơn sắc, các phôtôn truyền đi với tốc độ và năng lượng bằng nhau.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
B. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.
C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
D. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
Câu 9: Lực hạt nhân là lọai lực :

A. Liên kết các nuclôn trong hạt nhân với nhau
B. Là lọai lực mạnh nhất trong các lực đã biết
C. Có bán kính tác dụng rất ngắn khỏang 10-15 m
D. Cả 3 câu đều đúng
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image83.wmf]A
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X được cấu tạo gồm Z nơtron và A nơtron
B. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image84.wmf]A
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X được cấu tạo gồm Z nơtron và (A-Z) prôton
C. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image85.wmf]A
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X được cấu tạo gồm Z prôtôn và (A-Z) nơtron
D. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image86.wmf]A
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X được cấu tạo gồm Z nơtron và A prôtôn
Câu 11: Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s và độ lớn của điện tích nguyên tố là 1,6.10-19 C . Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng -1,514 eV sang trạng thái dừng có năng lượng -3,407 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số 

A. 4,572.1014 Hz.
B. 2,571.1013 Hz.
C. 6,542.1012 Hz.
D. 3,879.1014 Hz.
Câu 12: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng là λ1=0,4μm (màu tím) và λ2=0,5μm (màu lam). Các vân giao thoa được quan sát trên bề rộng L=13mm. Số vạch sáng màu tím quan sát được trên màn là

A. 19 vân.
B. 33 vân.
C. 40 vân.
D. 26 vân.
Câu 13: Hạt nhân 
[image: image87.wmf]238
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U có cấu tạo gồm : 

A. 92p và 238n
B. 238p và 92n
C. 92p và 146n
D. 238p và 146n
Câu 14: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là [image: image88.wmf]1

l=

0,48m và [image: image89.wmf]2

l=

0,54m. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm, gọi n1 là số vân sáng đơn sắc ứng với bức xạ [image: image90.wmf]1

l

 và n2 là số vân sáng đơn sắc ứng với bức xạ [image: image91.wmf]2

l

. Tỉ số n1/n2 là

A. 9/8
B. 7/8
C. 8/7
D. 8/9
Câu 15: Xét phản ứng: n + 
[image: image92.wmf]U
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 + 
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 + 3n + 7e-. Cho năng lượng liên kết riêng 235U là 7,7 MeV, của 140Ce là 8,43 MeV, của 93Nb là 8,7 MeV. Năng lượng tỏa ra ở phản ứng trên bằng

A. 179,8 MeV.
B. 173,4 MeV.
C. 128,5 MeV.
D. 82,75 MeV.
Câu 16: Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây sai?
Tia X

A. có khả năng đâm xuyên mạnh.
B. có tác dụng nhiệt mạnh, được dùng để sưởi ấm.
C. có tác dụng làm đen kính ảnh, ion hóa chất khí.
D. có khả năng gây ra hiện tượng quang điện.
Câu 17: Cho hạt nhân 
[image: image95.wmf]Ne
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 có khối lượng là 19,986950u, mP = 1,00726u ;mn = 1,008665u ; u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của 
[image: image96.wmf]Ne

20

10

 có giá trị : 

A. 8,666245 eV
B. 8,02487 MeV
C. 160,49745 MeV
D. 160,49745 eV
Câu 18: Tính cảm ứng từ cần thiết để uốn cong quỹ đạo theo một đường tròn bán kính R = 20 cm của các electron quang điện do Natri phát ra khi bị chiếu bức xạ mang năng lượng 4,97.10 - 19 J. (Cho giới hạn quang điện của Natri là 500 nm, vận tốc của các electron quang điện vuông góc với vectơ cảm ứng từ):
A. 0,8.10 - 4 T
B. 1,3.10 - 5 T
C. 2,7.10 - 5 T
D. 4,2.10 - 4 T
Câu 19: Phát biểu nào sau đây về quang phổ liên tục là đúng?

Quang phổ liên tục
A. phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hoá học của nguồn sáng.
B. do các chất rắn, lỏng hay khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra.
C. được dùng để xác định nhiệt độ và thành phần cầu tạo của nguồn sáng.
D. gồm các vạch sáng theo thứ tự đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím nằm trên một nền tối.
Câu 20: Cho một chùm eléctron bắn phá nguyên tử Hidro ở trạng thái cơ bản để kích thích chúng.Tốc độ nhỏ nhất của các eléctron để sao cho nó có thể làm xuất hiện tất cả các vạch của quang phổ phát xạ của Hidro là:

A. 7,182.106 m/s
B. 8,127.106 m/s
C. 2,187.106 m/s
D. 1,287.106 m/s
Câu 21: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?
A. Trong quang phổ vạch, số lượng, màu sắc, vị trí và độ sáng của các vạch quang phổ phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
B. Để thu được quang phổ vạch phát xạ thì đám khí hay hơi phải ở nhiệt độ cao (nung nóng, kích thích bằng tia lửa điện) và áp suất lớn.
C. Quang phổ liên tục được dùng để đo nhiệt độ và cấu tạo của các vật nóng sáng vì nó phụ thuộc vào nhiệt độ và thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
D. Để thu được quang phổ vạch hấp thụ thì đám khí hay hơi hấp thụ phải có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục.
Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu vào hai khe đồng thời  hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là [image: image97.wmf]1

l

 = 0,66 µm và [image: image98.wmf]2

l

= 0,55µm. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 5 của ánh sáng có bước sóng λ1 trùng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng có bước sóng λ2?

A. Bậc 9.
B. Bậc 8.
C. Bậc 7.
D. Bậc 6.
Câu 23: Chiếu bức xạ có bước sóng  = 0,25 m vào một kim loại có giới hạn quang điện 0 = 0,36 m, ta thu được môt chùm electron quang điện chuyển động với vận tốc ban đầu cực đại [image: image99.png]


có chiều hướng từ trái sang phải. Tách một chùm nhỏ electron này cho bay vào một vùng không gian có từ trường đều [image: image100.png]Lol



 có chiều như hình vẽ và có độ lớn B = 2.10-3 T. Muốn electron vẫn chuyển động thẳng đều thì phải đặt thêm vào vùng không gian trên một điện trường đều [image: image101.png]My



 có hướng và độ lớn như thế nào?
[image: image102.png]



A. [image: image103.png]My



 hướng thẳng đứng từ trên xuống,  E = 1462 V/m.
B. [image: image104.png]My



 hướng thẳng đứng từ trên xuống,  E = 7,31.105 V/m.
C. [image: image105.png]Ml



hướng thẳng đứng từ dưới lên,  E = 7,31.105  V/m.
D. [image: image106.png]Ml



hướng thẳng đứng từ dưới lên,  E = 1462 V/m.
Câu 24: Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện?

A. Êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào.
B. Êlectron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng.
C. Êlectron bị bật ra khỏi một nguyên tử khi va chạm với một nguyên tử khác.
D. Êlectron bứt ra khỏi kim loại bị nung nóng.
Câu 25: Phát biểu nào là sai?
A. Điện trở của quang điện trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
B. Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn.
C. Có một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy.
D. Trong pin quang điện, quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
Câu 26: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì 

A. càng dễ phá vỡ
B. càng bền vững
C. số lượng các nuclon càng lớn
D. năng lượng liện kết bé
Câu 27: Kí hiệu của nguyên tử mà hạt nhân của nó chứa 8p và 9n là 

A. 
[image: image107.wmf]17
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 28: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại.
B. Các vật ở nhiệt độ trên 0K đều phát ra tia hồng ngoại và tia tử ngoại.
C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí như nhau.
D. Tần số của tia hồng ngoại nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại.
Câu 29: Một nguồn phát ra ánh sáng có bước sóng 662,5 nm với công suất phát sáng là 1,5.10-4 W. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Số phôtôn được nguồn phát ra trong 1 s là

A. 5.1014.
B. 6.1014.
C. 3.1014.
D. 4.1014.
Câu 30: Biết khối lượng các hạt nhân mAl = 26,974u, prôtôn mp = 1,0073u, nơtrôn mn =1,0087u; 1u =931MeV/c2 . Năng lượng liên kết hạt nhân nhôm 
[image: image111.wmf]27
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A. 2,26MeV
B. 2259,54MeV
C. 22,6 MeV
D. 225,95MeV
----------------- Hết -----------------
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Câu 1: Hạt nhân 
[image: image112.wmf]238
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U có cấu tạo gồm : 

A. 238p và 146n
B. 238p và 92n
C. 92p và 238n
D. 92p và 146n
Câu 2: Ngày nay tỉ lệ của U235 là 0,72% urani tự nhiên, còn lại là U238. Cho biết chu kì bán rã của chúng là 7,04.108 năm và 4,46.109 năm. Tỉ lệ của U235 trong urani tự nhiên vào thời kì trái đất được tạo thánh cách đây 4,5 tỉ năm là:     
A. 32%.
B. 16%.
C. 23%.
D. 46%.
Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu vào hai khe đồng thời  hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là [image: image113.wmf]1

l

 = 0,66 µm và [image: image114.wmf]2

l

= 0,55µm. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 5 của ánh sáng có bước sóng λ1 trùng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng có bước sóng λ2?

A. Bậc 6.
B. Bậc 8.
C. Bậc 9.
D. Bậc 7.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây về quang phổ liên tục là đúng?

Quang phổ liên tục
A. do các chất rắn, lỏng hay khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra.
B. gồm các vạch sáng theo thứ tự đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím nằm trên một nền tối.
C. phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hoá học của nguồn sáng.
D. được dùng để xác định nhiệt độ và thành phần cầu tạo của nguồn sáng.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
C. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
D. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.
Câu 6: Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s và độ lớn của điện tích nguyên tố là 1,6.10-19 C . Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng -1,514 eV sang trạng thái dừng có năng lượng -3,407 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số 

A. 3,879.1014 Hz.
B. 2,571.1013 Hz.
C. 6,542.1012 Hz.
D. 4,572.1014 Hz.
Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng là λ1=0,4μm (màu tím) và λ2=0,5μm (màu lam). Các vân giao thoa được quan sát trên bề rộng L=13mm. Số vạch sáng màu tím quan sát được trên màn là

A. 19 vân.
B. 26 vân.
C. 40 vân.
D. 33 vân.
Câu 8: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các vật ở nhiệt độ trên 0K đều phát ra tia hồng ngoại và tia tử ngoại.
B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại.
C. Tần số của tia hồng ngoại nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại.
D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí như nhau.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image115.wmf]A
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X được cấu tạo gồm Z nơtron và A nơtron
B. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image116.wmf]A

Z

X được cấu tạo gồm Z prôtôn và (A-Z) nơtron
C. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image117.wmf]A

Z

X được cấu tạo gồm Z nơtron và A prôtôn
D. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image118.wmf]A
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X được cấu tạo gồm Z nơtron và (A-Z) prôton
Câu 10: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38m đến 0,76m. Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và bậc ba có bề rộng là:

A. 1,52mm
B. 0,38mm
C. 0,76mm
D. 1,14mm
Câu 11: Cho một chùm eléctron bắn phá nguyên tử Hidro ở trạng thái cơ bản để kích thích chúng.Tốc độ nhỏ nhất của các eléctron để sao cho nó có thể làm xuất hiện tất cả các vạch của quang phổ phát xạ của Hidro là:

A. 7,182.106 m/s
B. 8,127.106 m/s
C. 1,287.106 m/s
D. 2,187.106 m/s
Câu 12: Chọn phát biểu đúng khi nói về phôtôn.
A. Trong các môi trường trong suốt, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với cùng tốc độ c=3.108m/s.
B. Khi truyền đi, năng lượng của phôtôn càng lớn khi nó truyền trong môi trường có chiết suất càng lớn.
C. Càng xa nguồn phát, năng lượng của các phôtôn và số phôtôn mà chùm sáng phát ra trong 1 giây càng nhỏ.
D. Trong một chùm ánh sáng đơn sắc, các phôtôn truyền đi với tốc độ và năng lượng bằng nhau.
Câu 13: Phát biểu nào là sai?
A. Có một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy.
B. Điện trở của quang điện trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
C. Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn.
D. Trong pin quang điện, quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
Câu 14: Kí hiệu của nguyên tử mà hạt nhân của nó chứa 8p và 9n là 

A. 
[image: image119.wmf]17

9

O


B. 
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C. 
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D. 
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Câu 15: Xét phản ứng: n + 
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 + 3n + 7e-. Cho năng lượng liên kết riêng 235U là 7,7 MeV, của 140Ce là 8,43 MeV, của 93Nb là 8,7 MeV. Năng lượng tỏa ra ở phản ứng trên bằng

A. 173,4 MeV.
B. 128,5 MeV.
C. 82,75 MeV.
D. 179,8 MeV.
Câu 16: Biết khối lượng các hạt nhân mAl = 26,974u, prôtôn mp = 1,0073u, nơtrôn mn =1,0087u; 1u =931MeV/c2 . Năng lượng liên kết hạt nhân nhôm 
[image: image126.wmf]27

13

Al

 là     

A. 2259,54MeV
B. 2,26MeV
C. 22,6 MeV
D. 225,95MeV
Câu 17: Chiếu bức xạ có bước sóng  = 0,25 m vào một kim loại có giới hạn quang điện 0 = 0,36 m, ta thu được môt chùm electron quang điện chuyển động với vận tốc ban đầu cực đại [image: image127.png]


có chiều hướng từ trái sang phải. Tách một chùm nhỏ electron này cho bay vào một vùng không gian có từ trường đều [image: image128.png]Lol



 có chiều như hình vẽ và có độ lớn B = 2.10-3 T. Muốn electron vẫn chuyển động thẳng đều thì phải đặt thêm vào vùng không gian trên một điện trường đều [image: image129.png]My



 có hướng và độ lớn như thế nào?
[image: image130.png]



A. [image: image131.png]My



 hướng thẳng đứng từ trên xuống,  E = 7,31.105 V/m.
B. [image: image132.png]Ml



hướng thẳng đứng từ dưới lên,  E = 1462 V/m.
C. [image: image133.png]My



 hướng thẳng đứng từ trên xuống,  E = 1462 V/m.
D. [image: image134.png]Ml



hướng thẳng đứng từ dưới lên,  E = 7,31.105  V/m.
Câu 18: Lực hạt nhân là lọai lực :

A. Liên kết các nuclôn trong hạt nhân với nhau
B. Là lọai lực mạnh nhất trong các lực đã biết
C. Có bán kính tác dụng rất ngắn khỏang 10-15 m
D. Cả 3 câu đều đúng
Câu 19: Một đám nguyên tử hyđrô đang ở trạng thái dừng thứ n thì nhận được một phôton có năng lượng hf làm nguyên tử chuyển sang trạng thái dừng có mức năng lượng kế tiếp và bán kính nguyên tử tăng 44%. Tìm số vạch mà đám nguyên tử này có thể phát ra ?
A. 10 vạch .
B. 13 vạch.
C. 15 vạch.
D. 16 vạch.
Câu 20: Một nguồn phát ra ánh sáng có bước sóng 662,5 nm với công suất phát sáng là 1,5.10-4 W. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Số phôtôn được nguồn phát ra trong 1 s là

A. 4.1014.
B. 6.1014.
C. 5.1014.
D. 3.1014.
Câu 21: Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện?

A. Êlectron bị bật ra khỏi một nguyên tử khi va chạm với một nguyên tử khác.
B. Êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào.
C. Êlectron bứt ra khỏi kim loại bị nung nóng.
D. Êlectron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng.
Câu 22: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ ?

A. Quang phổ hấp thụ là quang phổ của ánh sáng do một vật rắn phát ra khi vật đó được nung nóng.
B. Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng ấy.
C. Để thu được quang phổ hấp thụ thì nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.
D. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?
A. Trong quang phổ vạch, số lượng, màu sắc, vị trí và độ sáng của các vạch quang phổ phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
B. Để thu được quang phổ vạch phát xạ thì đám khí hay hơi phải ở nhiệt độ cao (nung nóng, kích thích bằng tia lửa điện) và áp suất lớn.
C. Để thu được quang phổ vạch hấp thụ thì đám khí hay hơi hấp thụ phải có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục.
D. Quang phổ liên tục được dùng để đo nhiệt độ và cấu tạo của các vật nóng sáng vì nó phụ thuộc vào nhiệt độ và thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
Câu 24: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là [image: image135.wmf]1

l=

0,48m và [image: image136.wmf]2

l=

0,54m. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm, gọi n1 là số vân sáng đơn sắc ứng với bức xạ [image: image137.wmf]1

l

 và n2 là số vân sáng đơn sắc ứng với bức xạ [image: image138.wmf]2

l

. Tỉ số n1/n2 là

A. 8/9
B. 8/7
C. 9/8
D. 7/8
Câu 25: Cho hạt nhân 
[image: image139.wmf]Ne
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 có khối lượng là 19,986950u, mP = 1,00726u ;mn = 1,008665u ; u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của 
[image: image140.wmf]Ne
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 có giá trị : 

A. 8,02487 MeV
B. 160,49745 eV
C. 8,666245 eV
D. 160,49745 MeV
Câu 26: Trong phản ứng dây chuyền của hạt nhân  
[image: image141.wmf]U
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, phản ứng thứ nhất có 100 hạt nhân 
[image: image142.wmf]U
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 bị phân rã và hệ số nhân notron là 1,6. Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến phản ứng thứ 101.

A. 6,88.1022
B. 6,22.1023
C. 5,45.1023
D. 3,24.1022
Câu 27: Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây sai?
Tia X

A. có khả năng gây ra hiện tượng quang điện.
B. có tác dụng nhiệt mạnh, được dùng để sưởi ấm.
C. có khả năng đâm xuyên mạnh.
D. có tác dụng làm đen kính ảnh, ion hóa chất khí.
Câu 28: Tính cảm ứng từ cần thiết để uốn cong quỹ đạo theo một đường tròn bán kính R = 20 cm của các electron quang điện do Natri phát ra khi bị chiếu bức xạ mang năng lượng 4,97.10 - 19 J. (Cho giới hạn quang điện của Natri là 500 nm, vận tốc của các electron quang điện vuông góc với vectơ cảm ứng từ):
A. 1,3.10 - 5 T
B. 4,2.10 - 4 T
C. 2,7.10 - 5 T
D. 0,8.10 - 4 T
Câu 29: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì 

A. càng dễ phá vỡ
B. năng lượng liện kết bé
C. số lượng các nuclon càng lớn
D. càng bền vững
Câu 30: Theo mẫu nguyên tử Bo, mức năng lượng trong các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức [image: image143.wmf]n
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 N*. Khi nguyên tử chuyển từ quỹ đạo O về N thì phát ra một phôtôn có bước sóng λ0. Khi nguyên tử hấp thụ một phôtôn có bước sóng λ nó chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M. Tỉ số λ/ λ0 là
A. [image: image145.wmf]81
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B. [image: image146.wmf]81
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C. [image: image147.wmf]3200
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D. [image: image148.wmf]1600
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